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	QUỐC HỘI
_______

Luật số:             /2009/QH12
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________



LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU 

CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ LUẬT THUẾ 

THU NHẬP DOANH NGHIỆP  

----------------------------

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008QH12 ngày 03/6/2008.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 của Luật thuế giá trị gia tăng 

Bổ sung điểm q vào khoản 2 Điều 8 như sau: 

“q) Nhà ở để cho thuê đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề; nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với công nhân làm việc tại các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất, khu công nghệ cao và người có thu nhập thấp, khó khăn về nhà ở.”

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Sửa đổi khoản 2 Điều 13  như sau: 

“2. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề, công nhân làm việc tại các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất, khu công nghệ cao, người có thu nhập thấp, khó khăn về nhà ở được áp dụng thuế suất 10%.”

2. Bổ sung khoản 4a vào sau khoản 4 Điều 13 như sau: 

"4a. Doanh nghiệp đang hoạt động có dự án đầu tư mở rộng sản xuất thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì thu nhập từ dự án đầu tư mở rộng được áp dụng thuế suất tương ứng với mức thuế suất đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư trên cùng địa bàn, lĩnh vực."

3. Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 Điều 14 như sau:

“1a. Doanh nghiệp có hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề; nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với công nhân làm việc tại các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất, khu công nghệ cao và người có thu nhập thấp, khó khăn về nhà ở thì thu nhập từ hoạt động này được miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo.”

4. Bổ sung khoản 4 vào Điều 14 như sau:

“4. Doanh nghiệp đang hoạt động có dự án đầu tư mở rộng sản xuất thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại. Mức ưu đãi miễn thuế, giảm thuế bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư thành lập doanh nghiệp mới trên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi đầu tư. 

Dự án đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại khoản này phải được hạch toán riêng và đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ quy định.

Thời gian ưu đãi quy định tại khoản này được tính từ năm dự án đi vào hoạt động có doanh thu." 

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đầu tư mở rộng quy định tại Luật này áp dụng cho cả các dự án triển khai trước ngày 01 tháng 01 năm 2010 và bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2010.

2. Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ    thông qua ngày    tháng    năm 2009.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Phú Trọng
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